
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219871 Đào Minh Anh 19/05/2003 Hà Tĩnh 21QTK-TT

2 2111228 Đỗ Hoàng Vân Anh 17/05/2003 21QTK-TT

3 2110201 Hoàng Phương Anh 05/07/2003 Cần Thơ 21QTK-TT

4 2110573 Dương Chí Bão 01/01/2003 Hậu Giang 21QTK-TT

5 214154 Trương Vĩ Đại 11/08/2003 An Giang 21QTK-TT

6 211716 Đoàn Nguyễn Gia Dỉ 09/03/2002 Cà Mau 21QTK-TT

7 2110354 Võ Kiều Diễm 25/08/2002 Cà Mau 21QTK-TT

8 210050 Lê Thị Triệu Duy 25/04/2002 Cà Mau 21QTK-TT

9 2110114 Nguyễn Tường Bảo Giang 19/08/2003 Cần Thơ 21QTK-TT

10 213793 Trương Thanh Hiền 19/01/2003 Cà Mau 21QTK-TT

11 219396 Trần Vĩnh Hưng 19/12/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

12 2110386 Lê Ngọc Hương 13/05/2003 Long An 21QTK-TT

13 213880 Nguyễn Quỳnh Hương 13/05/2003 Đồng Tháp 21QTK-TT

14 219732 Trần Thị Mỹ Huyền 19/09/2003 An Giang 21QTK-TT

15 2110715 Mã Như Huỳnh 27/09/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

16 214454 Võ Thị Cẩm Ly 16/10/2003 An Giang 21QTK-TT

17 213961 Phan Hữu Mình 11/05/2003 Hậu Giang 21QTK-TT

18 210637 Ngô Khánh My 11/02/2003 Hậu Giang 21QTK-TT

19 2110789 Hạ Xuân Mỹ 05/02/2003 Cần Thơ 21QTK-TT

20 2111055 Đổ Trọng Nhân 24/04/2003 Đồng Tháp 21QTK-TT

21 2110022 Lê Thị Bích Như 14/04/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

22 219978 Văn Thanh Phát 07/12/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

23 2110733 Nguyễn Duy Tân 08/10/2003 Cần Thơ 21QTK-TT
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24 2110749 Nguyễn Nhựt Tân 08/10/2003 Cần Thơ 21QTK-TT

25 2110663 Phạm Văn Thành 18/12/2003 Kiên Giang 21QTK-TT

26 219403 Phan Thị Thảo 13/01/2003 Hậu Giang 21QTK-TT

27 214249 Nguyễn Kim Thơ 25/04/2003 Hậu Giang 21QTK-TT

28 2110630 Quách Thị Anh Thư 10/10/2003 Bạc Liêu 21QTK-TT

29 2110920 Nguyễn Minh Tốt 07/08/2002 Cần Thơ 21QTK-TT

30 2111077 Nguyễn Quốc Trung 14/09/2003 Đồng Tháp 21QTK-TT

31 2110558 Hồ Thảo Vy 12/04/2003 Bạc Liêu 21QTK-TT

32 219733 Trịnh Thanh Vy 10/04/2003 Sóc Trăng 21QTK-TT

33 2111050 Nguyễn Thị Thanh Xuân 31/01/2003
Bình 

Dương
21QTK-TT

34 2110962 Đoàn Lê Kiều Yên 20/12/2003 Kiên Giang 21QTK-TT


